
 UBND XÃ BẮC LƢƠNG 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           Thanh Hóa, ngày 3 tháng 3 năm 2023 

 Danh sách hồ sơ đã xử lý đúng hạn  

   

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả  

kết quả 

Phƣơng 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
000.09.34.H56-

230303-1001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

LÊ ĐÔN 

CHẤT 

mỹ thượng, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Thanh 

Hoá, 

0333728159 

 UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
10/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

2 
000.09.34.H56-

230303-1002 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

LÊ ĐÔN 

CHẤT 

mỹ thượng, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Thanh 

Hoá, 

0333728159 

 UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

3 
000.09.34.H56-

230303-1003 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

NGUYỄN 

VĂN 

CHUNG 

trung thôn, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

Xuân, Thanh 

Hoá, 

0912665778 

 UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
10/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

4 
000.09.34.H56-

230303-1004 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

NGUYỄN 

VĂN 

CHUNG 

trung thôn, Xã 

Bắc Lương, 

Huyện Thọ 

 UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  



Xuân, Thanh 

Hoá, 

0912665778 

5 
000.09.34.H56-

230303-1005 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

LÊ BÁ 

CẢNH 

mỹ hạ, Xã Bắc 

Lương, Huyện 

Thọ Xuân, 

Thanh Hoá, 

0393738150 

 UBND 

Xã Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

6 
000.09.34.H56-

230303-0008 

Đăng ký biến 

động quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

trong các trường 

hợp chuyển 

nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất, chuyển 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất của vợ 

hoặc chồng thành 

của chung vợ và 

chồng. 

LÊ VĂN 

HIỀN 

Mỹ Hạ-Xã Bắc 

Lương-Huyện 

Thọ Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0357420087 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
17/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

7 
000.09.34.H56-

230303-0007 

Đăng ký biến 

động quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

LÊ THIÊN 

THỊNH 

Trung Thôn 1-

Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
17/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  



gắn liền với đất 

trong các trường 

hợp chuyển 

nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất, chuyển 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất của vợ 

hoặc chồng thành 

của chung vợ và 

chồng. 

Thanh Hoá, 

0985493926 

8 
000.09.34.H56-

230303-0006 

Đăng ký biến 

động quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

trong các trường 

hợp chuyển 

nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất, chuyển 

quyền sử dụng 

LÊ ĐÔN 

KHẢI 

Trung Thôn-Xã 

Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0962984838 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
17/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  



đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất của vợ 

hoặc chồng thành 

của chung vợ và 

chồng. 

9 
000.09.34.H56-

230303-0005 

Đăng ký biến 

động quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

trong các trường 

hợp chuyển 

nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, 

thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất, chuyển 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền 

với đất của vợ 

hoặc chồng thành 

của chung vợ và 

chồng. 

LÊ DOÃN 

HIỀN 

Mỹ Hạ-Xã Bắc 

Lương-Huyện 

Thọ Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0911166501 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
17/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

10 
000.09.34.H56-

230303-0004 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

LÊ BÁ 

CẢNH 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0979221625 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  



Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

11 
000.09.34.H56-

230303-0003 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

VĂN 

VINH 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0334771775 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

12 
000.09.34.H56-

230303-0002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ ĐÌNH 

NHÀN 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0979221625 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

13 
000.09.34.H56-

230303-0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

TRỊNH 

TRUNG 

HIẾU 

-Xã Bắc Lương-

Huyện Thọ 

Xuân-Tỉnh 

Thanh Hoá, 

0396930861 

 UBND xã 

Bắc 

Lương 

03/03/20

23 
06/03/2023 03/03/2023 Trực tiếp  

 

 Cán bộ báo cáo 

  

 

 Xã Bắc Lƣơng  

 


